	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

	Số: 09/2008/QĐ-UB 
	Nha Trang, ngày 20 tháng 02 năm 2008


 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ PHÍ VỆ SINH PHỤC VỤ CHO DỰ ÁN CẢI THIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ NHA TRANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị quyết số: 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 9 về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho Dự án vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định chế độ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho Dự án vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2008 và được áp dụng thực hiện trong 07 năm từ năm 2008 đến năm 2014.

- Bãi bỏ mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang đã quy định tại Điều 3 của Quyết định số 132/2004/QĐ-UB ngày 28/5/2004 và Quyết định số 73/2005/QĐ-UBND ngày 23/9/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Các điều khoản khác của Quyết định số 132/2004/QĐ-UB ngày 28/5/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn còn hiệu lực thi hành.

- Bãi bỏ mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt quy định tại điều 4 của Quyết định số 128/2004/QĐ-UB ngày 12/5/2004 của UBND tỉnh. Các điều khoản khác của Quyết định số 128/2004/QĐ-UB ngày 12/5/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn còn hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang; Giám đốc các Công ty: Môi trường Đô thị Nha Trang, Cấp thoát nước Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TTTU, HĐND và UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UB Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh (02 bản);
- Website tỉnh KH;
- Lưu VP, HB, HL.
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QUY ĐỊNH 
CHẾ ĐỘ THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ PHÍ VỆ SINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa)
Chương 1.
ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC THU 
Điều 1. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt: 
1. Đối tượng chịu phí: Tổ chức, hộ gia đình sử dụng hệ thống cấp nước sạch ở thành phố Nha Trang hoặc tự khai thác nước để sử dụng (trừ hộ gia đình ở những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch). 

2. Đối tượng không chịu phí: Hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định của tỉnh.

3. Mức thu phí: Như quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số: 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 9 về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho Dự án vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang.

Điều 2. Phí vệ sinh
1. Đối tượng chịu phí: Hộ gia đình (bao gồm cả thường trú và tạm trú); hộ kinh doanh, buôn bán, khách sạn, nhà hàng; các cơ quan hành chính, sự nghiệp; văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế; các trường học, học viện; các cơ quan hành chính, sự nghiệp; các đơn vị quân đội, công an… trên địa bàn thành phố Nha Trang.

2. Các đối tượng không chịu phí: Hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định của tỉnh. 

3. Mức thu phí: Như quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số: 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 9 về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho Dự án vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang.

Chương 2.
CHẾ ĐỘ THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THU ĐƯỢC 
Điều 3. Chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thu được 
1. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt:

- Đơn vị thu phí là Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa: Hàng tháng Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa căn cứ số lượng nước sạch mà các hộ gia đình và các cơ quan, đơn vị… đã tiêu thụ, khi thu tiền bán nước sạch tiêu thụ đồng thời thu tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. 

- Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa được trích để lại 7,5% trên tổng số tiền phí thu được và sử dụng đúng mục đích quy định tại Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về chế độ quản lý và sử dụng phí để lại cho các đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. 

- Số còn lại 92,5% được để lại cho Ngân sách cấp tỉnh dùng để chi phí bảo dưỡng, vận hành, duy tu, nạo vét và tích lũy khấu hao thiết bị đối với các hệ thống được đầu tư trong Dự án. Hàng năm, Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa phải lập dự toán thu, chi phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, gửi cho Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh phê duyệt thực hiện. 

- Chứng từ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt: Sử dụng hóa đơn bán hàng của Công ty Cấp nước Khánh Hòa do Cục Thuế tỉnh phát hành và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định hiện hành.

- Hàng tháng sau khi trích tỷ lệ để lại, Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa có nghĩa vụ nộp đầy đủ, kịp thời số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản tương ứng, mục 042, tiểu mục 01 mục lục ngân sách. 

- Hàng năm Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa phải thực hiện quyết toán thu, chi tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt cho cơ quan Thuế và cơ quan Tài chính, đồng gửi cho Ban QLDA Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phí vệ sinh:

- Phí vệ sinh là khoản thu thuộc doanh thu từ hoạt động công ích nhằm bù đắp một phần chi phí đầu tư cho tổ chức hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Nha Trang.

- Phí vệ sinh do Công ty môi trường đô thị thành phố Nha Trang tổ chức thu phí vệ sinh của các đối tượng trên địa bàn Nha Trang và được để lại 100% số thu dùng để chi phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và bảo dưỡng, vận hành hệ thống thiết bị được đầu tư trong Dự án. Việc sử dụng thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

- Phí vệ sinh thu mỗi tháng một lần, toàn bộ số tiền phí thu được phải nộp đầy đủ, kịp thời vào tài khoản tiền gửi của Công ty môi trường Đô thị thành phố Nha Trang tại ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch.

- Chứng từ thu phí vệ sinh do Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa phát hành.

Chương 3.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị 

1. Công ty Môi trường Đô thị Thành phố Nha Trang, Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa được giao nhiệm vụ thu phí có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quyết định này, công khai mức thu phí và thống kê danh sách thu phí theo các mức phí, báo cáo UBND thành phố và cơ quan tài chính cùng cấp khi thực hiện thu phí.

2. UBND thành phố Nha Trang phối hợp với các cấp chính quyền địa phương bàn biện pháp tuyên truyền, phổ biến đạt kết quả, đảm bảo thu đúng, thu đủ.

3. Sở Tài chính Khánh Hòa có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thu phí lập dự toán, quyết toán thu, chi theo đúng cơ chế quản lý tài chính hiện hành áp dụng cho từng đơn vị./.

